
 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS  

(Kèm theo quyết định số/ Attachment with decision:             /QĐ - VPCNCLQG 

ngày       tháng 5 năm 2025 của giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia/  

of BoA Director) 

 

AFL 01.12   Lần ban hành/Issued No: 5.25       Soát xét/ngày/ Revised/dated:       Trang: 1/3 

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn   

Phòng kỹ thuật sản xuất  

Laboratory: Experiment Calibration Laboratory   

Technical Department 

Tổ chức/ Cơ quan chủ quản:   Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Dịch Vụ Khí 

Organization: PetroVietnam Gas Services Company 

Số hiệu/ Code: VILAS 389 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Cơ, Điện - Điện tử  

Field: Mechanical, Electrical - Electronics  

Người quản lý/ 

Laboratory manager: 

Phan Việt Anh 

Hiệu lực công nhận/ Period of 

Validation: 

Từ ngày          /05/2025 đến ngày 09/05/2030 

Địa chỉ/Address: Số 101, Đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu,          

tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu 

 101 Le Loi street, Thang Nhi ward, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau 

province 

Địa điểm/Location: Xưởng BDSC các công trình Khí, Đường số 12, khu công nghiệp             

Đông Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 Maintenance Workshop, Road No.12, Dong Xuyen industrial zone,             

Ba Ria - Vung Tau province 

Điện thoại/ Tel:   0254 3586 376 Ext 3949 

E-mail:  dvk-lab@pvgas.com.vn 

Website: www.pvgas.com.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm:     Cơ (x) 

Field of testing:             Mechanical  

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  
Van an toàn 

Safety valves 

Thử áp suất đóng mở van 

Set and resetting pressure test 
70 mbar ~ 150 bar 

DVK.LAB.TM.11: 

2025 
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Lĩnh vực thử nghiệm:     Điện - Điện tử (x) 

Field of testing:             Electrical - Electronics  

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Aptômát 

Điện áp tới 

1000 VAC 

(1500 VDC) 

Circuit 

breakers up to 

1000 VAC 

(1500 VDC) 

Thử đặc tính cắt ngắn mạch làm 

việc danh định 

Functional testing for short-circuit 

protection 

10 A ~ 10 kA 

(0,1 ~ 9999) s 

DVK.LAB.TM.14: 

2025 

2.  

Thử tính năng cắt quá tải 

Functional testing for overload 

protection 

10 A ~ 10 kA 

(0,1 ~ 9999) s 

3.  

Rơle điện 

nhiệt 

Thermal 

electric relays 

Thử đặc tính cắt quá tải 

Functional testing for overload 

protection 

10 A ~ 10 kA 

(0,1 ~ 9999) s 

DVK.LAB.TM.18: 

2025 

4.  

Hệ thống nối 

đất 

Earthing 

system 

Đo điện trở nối đất 

Measurements of earthing 

resistance  

(0 ~ 2000) Ω 

DVK.LAB.TM.20: 

2025  

IEEE Std 81-2012 

Ghi chú/ Notes: 

- IEEE: Viện Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers 

- DVK.LAB.TM: Phương pháp do PTN tự xây dựng/ Laboratory developed method 

- (x): Lĩnh vực có các phép thử thực hiện tại hiện trường/ Testing field perform on-site tests 

      Trường hợp Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Dịch Vụ Khí cung cấp dịch vụ          

thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty 

Dịch Vụ Khí phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của 

pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the PetroVietnam Gas Services Company that 

provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of 

registration according to the law before providing the service. 
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